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Hoat chat : Acetylcystein 100 mg

Làm loãng nhầy đường hô hấp

 

Hộp 30 gói thuốc bột

   

  

Kan ve họp ACEHASAN 100 (Acetylcystein 100).

  
  

 

105 x 45 x 85

Acehasan 1‹00

Thành phần: Trong mỗi gói 2 g chứa:
Acetylcystein 100 mg

Tá dược ......VỚđ † gói

Chỉ định:
- Làm loãng đờm trong các bệnh phế quản - phổi

cấp và mãn tính kèm theo sự tăng tiết chất nhầy.

Liếu dùng:
- Người lớn và trẻ em > 6 tuổi: 2 gói x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 2 - 6 tuổi: 2 gói x 2 lần/ngày.
Cách dùng:

- Uống thuốc dưới dạng hòa tan trong nước.
Chống chỉ định:
- Trể em dưới 2 tuổi.
- Quá mẫn với Acetylcystein, tiền sử hen.

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. Tránh ẩm.

Tiêu chuẩn cơ sở.
SDK - Reg. No.:

bE XA TAM TAY TRE EM

  

CTY TNHH HASAN - DERMAPHARM

Việt Nam

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Đường số2 - KGN Đồng An, Bình Dương,

Hộp 30 gói thuốc bột
Kích thước : 105 x 45 x 85

    

 

^Cengsœn OC

Active Ingredient: Acetylcysteine 100 mg

To loosen mucus in respiratory tract

     

30 sachets powder 
 

  
TONG GIAM BOC

ps: Grin DinhdHeiing

®———— †05 mm 
 

  w= Ann ——X*——————

          

 

   

 

  

 

Acehasan 100
Composition: Each sachet contains:

Acetylcysteine............................. 100 mg

Excipients q.s...........................! sachet.

Indications, Contraindications, Dosage

and Administration, Interactions, Side

effects and other precautions:
Read carefully the enclosed leaflet.

Store in a dry place, below 30°C.

Protect from humidity.

Manufacturer's specification.

KEEPOUTOF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE!

HASAN - DERMAPHARM CO.,LTD.

Dong An Industrial Park, Binh Duong Province,

Vietnam 

 

          
 

  

86 1d SX - Batch No.:

NSX - Mfg. Date:

HD - Exp. Date: 3602439017
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Bảng vẽ thiết kế gói Acehasan 100
Kích thước: 50 x 80 mm

80.0 mm
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Hoạt chất: Acetylcystein 100 mg

Tá dược: Vitamin C, Saccharose, Natri saccharin,

Kollidon K30, Mùi cam.

Tiêu chuẩn cơ sở.
SĐK - Reg.No.:

CTY TNHH HASAN - DERMAPHARM

———

(HASAN)

   eras
Thuốc bột - Gói 2 g

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô SX - Batch No.: HD - Exp. Date:

 

 Hoạt chất: Acetylcystein 100 mg
Tá dược: Vitamin C, Saccharose, Natri saccharin,

Kollidon K30, Mùi cam.

Tiêu chuẩn cơ sở.
SDK - Reg.No.:

 

(HASAN)

CTY TNHH HASAN - DERMAPHARM  
 

TONG GIAM BOC

  

Acehasan100|LT

Thuốc bột - Gói 2 g

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô SX - Batch No. HD - Exp. Date:

ps: Guin Dinh Hung
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140 x 200 mm

 

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Acehasan
Thuốc bột

Thành phần

ACEHASAN 100

Hoạt chất: Acetylcystein 100 mg
Tá dược: Vitamin C, Saccharose, Natri saccharin, Kollidon K30,

Muicam.

ACEHASAN 200

Hoạtchất: Acetylcystein 200 mg

Tá dược: Vitamin C, Saccharose, Natri saccharin, Kollidon K30,

Mùi cam.

Tính chất dược lý

Các đặc tính dược lực học

-_ Acetylcystein là dẫn chất N - acetyl của L - cystein, một

amino acid tự nhiên. Acetylcystein có tác dụng làm loãng

nhầy. Thuốc làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mủ hoặc

không bằngcách tách đôi cầu nốidisulfua trong mucoprotein

và tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế
hoặc bằng phương pháp cơ học.

-_ Acetylcystein dùng để giải độc và bảo vệ gan do quá liều
paracetamol bằng cách duy trì hoặc khôi phục nồng độ

glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất
chuyển hóa trung gian của paracetamol gây độc cho gan.

Thuốccóthể bảo vệ được gan nếu bắt đầu điềutrị trong vòng

12 giờ sau quá liều paracetamol. Bắt đầu điều trị càng sớm
càng tốt.

Các đặc tính dược động học

-_ Sau khi uống, Acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường
tiêu hóa và bị gan khử acetyl thành cystein và được chuyển
hóa sau đó.

-_Đạtnồng độ đỉnh huyết tương trong khoảng 0,5 đến 1 giờ sau
khi uống liều 200 mg đến 600 mg. Độ thanh thải thận có thể
chiếm 30% độ thanh thải toàn thân.

-_ Nửa đời cuối của Acetylcystein toàn phần là 6,25 giờ sau khi
uống.

Chỉ định

-_ Làm loãng đờm trong các bệnh phế quản - phổi cấp và mãn

tính kèm theo sự tăng tiết chất nhầy.

-_ Dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

Liều lượng và cách dùng

Làm loãng chất nhầy

-__ Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: 200 mg x 3 lần/ngày.

-_ Trẻ em từ2 - 6 tuổi: 200 mg x 2 lần/ngày.

Giải độc quá liều paracetamol

- Khởi đầu 140 mg/kg, dùng dung dịch 5%, tiếp theo cách 4 giờ
uống† lần, liều 70 mg/kg thể trọng và uống tổng cộng thêm
17 lần.

Cách dùng: Uống thuốc dưới dạng hòa tan trong nước.
Chống chỉ định

-_ Trẻ em dưới 2tuổi.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

- Quá mẫn với Acetylcystein hay với bất cứ thành phần nào

khác của thuốc.

-_ Tiền sử hen (do nguy cơ phản ứngcothắt phế quản với tất cả
các dạng thuốc có chứa Acetylcystein).

Thận trọng

- Giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu

dùng Acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng; nếu có co
thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như
salbutamol hoặc ipratropium và ngừng Acetylcystein ngay.

-_ Khi điều trị với Acetylcystein có thể xuất hiện nhiều đờm

loãng ở phế quản, cần phải hút đờm để thông phế quản nếu
bệnh nhân giảm khả năng ho.

-_ Bệnh nhân đái tháo đường (mỗi gói Acehasan 100 chứa 1,8

gam saccharose, mỗi gói Acehasan 200 chứa 2,7 gam

saccharose).

Tác dụng phụ

-_ Rất hiếm khi xảy ra: Buồn nôn, nhức đầu, viêm mị

phát ban, mày đay. é

Tươngtácthuốc
- _ Acetylcystein là một chất khử, không nên figig

chấtcó tính oxy- hóa. Ệ

  
tsa

eae

ee+ - Không được uống đồng thời Acetylcystein với
khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phi

thời gian điều trị bằng Acetylcystein.

Phụ nữcó thai và cho con bú

-__ Thuốc an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con b :

Lái xe và vận hành máy móc

-_ Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành
máy móc.

Quá liều và cáchxử trí

-_ Quá liều Acetylcystein xảy ra khi tiêm truyền quá nhanh và
với liều quá cao trong điều trị ngộ độc paracetamol.

-_ Điều trị quáliều theotriệu chứng.

Trình bày

ACEHASAN 100: Hộp 30 góix gói 2 g. Gói giấy/AI/PE

ACEHASAN 200: Hộp 30 gói x gói 3 g. Gói giấy/AU/PE

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ẩm.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý
Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn

gặp phải khi dùng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

—_ỬN

HASAN
TS—==

CTY TNHH HASAN-DERMAPHARM

ac;thước ộ/

nuntrõPy,

 Đường số 2 - Khu công nghiệp Đồng An,

Bình Dương, Việt Nam  
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